Phụ lục số: 02
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 118/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 
của HĐND huyện Mai Sơn)

	STT
	NỘI DUNG CHI
	Dự toán huyện giao năm 2008
	DT năm 2009
	Ngân sách huyện
	Ngân sách xã
	% dự toán năm 2008
	% dự kiến tỉnh giao năm 2009

	
	
	
	Tỉnh giao
	Huyện giao
	
	
	
	

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	166.216,0
	198.742,8
	200.890,8
	167.774,5
	33.116,3
	121
	101,1

	I
	CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	136.933,0
	168.210,3
	169.710,3
	137.484,3
	32.226,3
	124
	82

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	3.150,0
	3.618,0
	3.618,0
	3.508,0
	110,0
	115
	100

	a
	Chi sự nghiệp nông nghiệp
	1.415,0
	1.428,0
	1.428,0
	1.428,0
	
	101
	100

	
	Tr đó: Nguồn Cải cách tiền lương
	100,0
	110,0
	110,0
	110,0
	
	110
	100

	b
	Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	35,0
	370,0
	370,0
	370,0
	
	1.057
	100

	c
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	
	100
	100

	d
	Chi SN giao thông công nghiệp
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	100
	100

	đ
	Chi phát triển GTNT theo QĐ số 182
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	
	
	100

	e
	Chi SN kiến thiết thị chính và SN môi trường
	150,0
	270,0
	270,0
	160,0
	110,0
	180
	100

	f
	Chi sự nghiệp khác
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	
	100
	100

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	86.900,0
	103.050,0
	103.050,0
	103.050,0
	-
	119
	100

	a
	Phòng Giáo dục
	86.900,0
	103.050,0
	97.503,0
	97.503,0
	
	112
	95

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 186/NĐ-CP
	
	
	1.414,4
	1.414,4
	-
	
	

	
	Tr đó: + Học bổng học sinh
	
	
	320,0
	320,0
	
	
	

	
	+ Sách giáo khoa
	
	
	779,5
	779,5
	
	
	

	
	+ Giấy vở học sinh
	
	
	334,1
	334,1
	
	
	

	
	+ Học sinh bán trú theo QĐ số 666
	
	
	371,4
	371,4
	
	
	

	
	- Kinh phí thực hiện QĐ số 27/2008/QĐ-TTg
	
	
	573,5
	573,5
	
	
	


	
	- Giáo dục Mầm non
	
	
	18.433,0
	18.433,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	200,0
	200,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	50,0
	50,0
	
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	
	50.400,0
	50.400,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	650,0
	650,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	50,0
	50,0
	
	
	

	
	- Giáo dục THCS
	
	
	28.500,0
	28.500,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	400,0
	400,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	50,0
	50,0
	
	
	

	
	- Quản lý nhà nước
	
	
	170,0
	170,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	b
	Trung tâm GDTX
	
	
	1.648,0
	1.648,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Giấy vở học sinh theo QĐ số 186
	
	
	4,5
	4,5
	
	
	

	
	+ Hỗ trợ SGK theo QĐ số 186
	
	
	10,5
	10,5
	
	
	

	
	+ Học bổng học sinh
	
	
	280,1
	280,1
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	50,0
	50,0
	
	
	

	
	+ Dự phòng
	
	
	20,0
	20,0
	
	
	

	c
	Trường PTDT Nội trú
	
	
	2.949,0
	2.949,0
	
	
	

	
	Tr đó: Học bổng học sinh dân tộc nội trú
	
	
	1.296,0
	1.296,0
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	100,0
	100,0
	
	
	

	
	+ Dự phòng
	
	
	30,0
	30,0
	
	
	

	d
	Dự phòng sự nghiệp GD
	1.000,0
	950,0
	950,0
	950,0
	
	
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế phòng chống dịch
	9.016,0
	10.845,0
	10.845,0
	9.511,0
	1.334,0
	120
	100

	a
	Bệnh viện Đa khoa
	
	
	4.842,0
	4.842,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Mua sắm tài sản cố định
	
	
	350,0
	350,0
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	80,0
	80,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	20,0
	20,0
	
	
	

	b
	Trung tâm y tế dự phòng
	
	
	1.260,0
	1.260,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Mua sắm tài sản cố định
	
	
	50,0
	50,0
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	20,0
	20,0
	
	
	

	c
	Y tế xã
	
	
	2.970,0
	2.970,0
	
	
	

	d
	Phòng Y tế
	
	
	210,0
	210,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	6,0
	6,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	đ
	Y tế bản (Ngân sách xã)
	786,0
	786,0
	904,0
	
	904,0
	
	

	e
	Kinh phí theo TT số 119 (Ngân sách xã)
	210,0
	210,0
	430,0
	
	430,0
	
	

	f
	Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	
	
	129,0
	129,0
	
	
	

	g
	Sư nghiệp y tế khác
	
	
	100,0
	100,0
	
	
	

	4
	SN văn hoá thông tin
	540,0
	720,0
	720,0
	720,0
	
	133
	100

	a
	Quản lý nhà nước
	
	
	99,0
	99,0
	
	
	

	b
	Chi SN văn hoá
	
	
	551,0
	551,0
	
	
	

	
	Tr đó: Chi cho con người
	20,0
	
	270,0
	270,0
	
	
	

	
	+ KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐSVH mới
	
	20,0
	20,0
	20,0
	
	
	

	
	+ KP hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở (bản ĐBKK)
	
	200,0
	200,0
	200,0
	
	
	100

	
	+ Chi nghiệp vụ
	
	
	61,0
	61,0
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	45,0
	45,0
	
	
	

	c
	Dự phòng SN văn hoá
	
	
	70,0
	70,0
	
	
	

	5
	Chi SN thể dục thể thao
	295,0
	295,0
	295,0
	295,0
	
	100
	100

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	
	100
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	3.517,0
	8.821,9
	8.821,9
	4.430,0
	4.391,9
	251
	100

	a
	Chi trợ cấp hưu xã
	2.057,0
	2.282,9
	2.282,9
	
	2.282,9
	111
	

	b
	KPTH chính sách PC ma tuý
	210,0
	510,0
	510,0
	510,0
	
	243
	

	c
	KP hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý
	
	1.660,0
	1.660,0
	
	1.660,0
	
	

	d
	KP hoạt động TT Giáo dục lao động huyện
	870,0
	760,0
	760,0
	760,0
	
	
	

	đ
	KP thực hiện NĐ số 67/NĐ-CP
	
	2.780,0
	2.780,0
	2.780,0
	
	
	

	e
	KP thực hiện QĐ số 289/QĐ-TTg
	
	449,0
	449,0
	
	449,0
	
	

	f
	KP chi quà Tết và trợ cấp xã hội
	380,0
	380,0
	380,0
	380,0
	
	
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	27.186,0
	33.482,4
	33.482,4
	9.226,0
	24.256,4
	123
	100

	a
	KP hoạt động BCĐ 03 huyện
	
	120,0
	120,0
	120,0
	
	
	100

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	4,0
	4,0
	
	
	

	b
	KP Đảng Cộng sản Việt Nam huyện
	
	2.342,0
	2.342,0
	2.342,0
	
	
	100

	
	Tr đó: + KP BCĐ cuộc vận động "Học tập ... đạo đức Hồ Chí Minh"
	
	50,0
	50,0
	50,0
	
	
	100

	
	+ Thực hiện QĐ số 169/QĐ-TW
	
	
	58,0
	58,0
	
	
	

	
	+ Nguồn Cải cách tiền lương
	
	100,0
	100,0
	100,0
	
	
	100

	
	+ Dự phòng
	
	
	20,0
	20,0
	
	
	

	c
	Quản lý nhà nước cấp huyện, thành phố
	
	5.154,0
	5.154,0
	5.154,0
	
	
	100

	
	- Phòng Nội vụ
	
	
	415,0
	415,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Thưởng
	
	
	120,0
	120,0
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	- Phòng LĐTB và XH
	
	
	266,0
	266,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch
	
	
	428,0
	428,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	+ KP XD văn bản quy phạm pháp luật
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	- Phòng Tài nguyên - Môi trường
	
	
	332,4
	332,4
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	+ Phụ cấp cho cán bộ tại bộ phận một cửa
	
	
	2,4
	2,4
	
	
	

	
	- Phòng Tư pháp
	
	
	168,0
	168,0
	
	
	

	
	Tr đó: + KP phổ biến tuyên truyền pháp luật
	
	20,0
	20,00
	20,0
	
	
	100

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	+ KP XD văn bản quy phạm pháp luật
	
	
	20,0
	20,0
	
	
	

	
	- Thanh tra nhà nước huyện
	
	
	210,0
	210,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	- Văn phòng HĐND - UBND huyện
	
	
	2.203,8
	2.203,8
	
	
	

	
	Tr đó:  + Văn phòng
	
	
	1.125,0
	1.125,0
	
	
	

	
	+ Biên chế HĐ + Bảo vệ
	
	
	145,0
	145,0
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	59,0
	59,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	+ Phụ cấp HĐND
	
	
	104,0
	104,0
	
	
	

	
	+ Hoạt động HĐND
	
	
	220,0
	220,0
	
	
	

	
	+ Hoạt động UBND
	
	
	590,0
	590,0
	
	
	

	
	+ Phụ cấp cho cán bộ chỉ huy DQTV
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	+ KP XD văn bản QPPL
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	+ Phụ cấp cho cán bộ tại bộ phận một cửa
	
	
	4,8
	4,8
	
	
	

	
	- Phòng Nông nghiệp và PTNT
	
	
	320,0
	320,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	- Phòng Công thương
	
	
	320,0
	320,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	8,0
	8,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	- Ban QL Dự án ĐTXD huyện
	
	
	80,0
	80,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	3,0
	3,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	3,0
	3,0
	
	
	

	
	- Trung tâm DSKHHGĐ
	
	
	180,0
	180,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	- Ban Chỉ đạo TĐC Thuỷ điện Sơn La 
	
	100,0
	100,0
	100,0
	
	
	100

	
	- Quản lý nhà nước khác
	
	
	130,8
	130,8
	
	
	

	
	Tr đó: + Dự phòng
	
	
	100,0
	100,0
	
	
	

	d
	Kinh phí Đoàn thể, Hội
	
	1.610,0
	1.610,0
	1.610,0
	
	
	100

	
	- Hội Cựu chiến binh
	
	
	165,0
	165,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	- Mặt trận Tổ quốc
	
	
	470,0
	470,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	7,0
	7,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	 8,0
	8,0
	
	
	

	
	+ Kinh phí  CVĐTDXD ĐSVH mới khu dân cư
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	
	
	100

	
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo QĐ số 80/QĐ-TTg
	
	
	100,0
	100,0
	
	
	

	
	+ KP Đại hội MTTQ
	
	
	80,0
	80,0
	
	
	

	
	+ KP Hội Người cao tuổi
	
	
	20,0
	20,0
	
	
	

	
	- Hội Phụ nữ
	
	
	240,0
	240,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	6,0
	6,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	- Hội Nông dân
	
	
	240,0
	240,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	6,0
	6,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	

	
	- Huyện Đoàn
	
	
	250,0
	250,0
	
	
	

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	
	
	6,0
	6,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	7,0
	7,0
	
	
	

	
	- Dự phòng khối Đoàn thể
	
	
	245,0
	245,0
	
	
	

	
	Tr đó: KP mua sắm tài sản các Đoàn thể, Hội
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	
	100

	đ
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	19.174,0
	24.256,4
	24.256,4
	
	24.256,4
	127
	100

	
	Tr đó: + Nguồn CCTL
	210,0
	210,0
	210,0
	
	210,0
	100
	

	8
	Trung tâm Chính trị
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	
	100
	100

	
	Tr đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	
	
	

	
	+ Nguồn dự phòng
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	9
	Chi an ninh - quốc phòng
	2.113,0
	2.659,0
	2.659,0
	1.130,0
	1.529,0
	126
	100

	
	Tr đó: + Chi Công an viên
	893,0
	
	1.044,0
	
	1.044,0
	117
	

	
	+ KP chi trả DQTV
	290,0
	
	485,0
	
	485,0
	167
	

	
	+ BCH Quân sự huyện
	500,0
	
	500,0
	500,0
	
	
	

	
	+ Công an
	150,0
	
	150,0
	150,0
	
	
	

	
	+ Số còn lại
	230,0
	
	180,0
	180,0
	
	
	

	
	+ KP tuần tra bảo vệ mốc giới
	
	
	300,0
	300,0
	
	
	

	10
	Chi khác ngân sách
	730,0
	730,0
	730,0
	730,0
	
	100
	

	
	Tr đó: + Đảm bảo ATGT
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	
	
	

	11
	Nguồn tăng thu năm 2009
	500,0
	
	1.500,0
	1.500,0
	
	
	

	12
	Dự phòng ngân sách huyện, xã, thị trấn
	2.493,0
	3.496,0
	3.496,0
	2.891,0
	605,0
	140
	

	a
	Dự phòng NS cấp huyện
	2.061,0
	2.891,0
	2.891,0
	2.891,0
	
	140
	

	b
	Dự phòng NS xã, thị trấn
	432,0
	605,0
	605,0
	
	605,0
	140
	

	II
	ĐẦU TƯ XDCB
	5.960,0
	6.460,0
	6.460,0
	6.460,0
	
	108
	100

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền
	1.500,0
	2.000,0
	2.000,0
	2.000,0
	
	133
	100

	
	Tr đó: Quy hoạch sử dụng đất
	500,0
	600,0
	600,0
	600,0
	
	120
	100

	2
	Chi XDCB tập trung
	4.460,0
	4.460,0
	4.460,0
	4.460,0
	
	100
	100

	III
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	13.846,0
	14.332,5
	14.332,5
	14.332,5
	
	104
	300

	1
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	251,0
	234,6
	234,6
	234,6
	
	93
	100

	
	- Dự án dạy nghề cho người nghèo
	
	150,0
	150,0
	150,0
	
	
	

	
	- Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo
	
	30,0
	30,0
	30,0
	
	
	

	
	- Trợ giúp pháp lý
	
	15,0
	15,0
	15,0
	
	
	

	
	- Hoạt động giám sát, đánh giá
	
	39,6
	39,6
	39,6
	
	
	

	2
	KP chương trình 135
	3.269,0
	12.194,9
	12.194,9
	12.194,9
	-
	373
	100

	a
	Dự án XD cơ sở hạ tầng
	2.559,0
	7.700,0
	7.700,0
	7.700,0
	
	301
	100

	
	Tr đó: + Hỗ trợ phát triển GTNT theo QĐ số 182
	
	500,0
	500,0
	500,0
	
	
	

	
	+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở
	
	600,0
	600,0
	600,0
	
	
	

	b
	Vốn SN dự án hỗ trợ sản xuất
	292,0
	1.700,0
	1.700,0
	1.700,0
	
	582
	100

	c
	Vốn đầu tư dự án hỗ trợ sản xuất
	182,0
	
	
	
	
	-
	

	d
	Đào tạo CB xã, bản thuộc CT 135
	221,0
	690,0
	690,0
	690,0
	
	312
	100

	đ
	Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân
	15,0
	1.888,9
	1.888,9
	1.888,9
	
	
	100

	
	Tr đó: + Hoạt động trợ giúp pháp lý
	
	23,0
	23,0
	23,0
	
	
	100

	
	+ Hoạt động văn hoá
	
	23,0
	23,0
	23,0
	
	
	100

	
	+ Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo QĐ số 112
	
	1.842,9
	1.842,9
	1.842,9
	
	
	100

	e
	KP duy tu, bảo dưỡng
	
	200,0
	200,0
	200,0
	
	
	100

	f
	Chi QL Dự án CT 135
	
	16,0
	16,0
	16,0
	
	
	100

	3
	Chương trình 134 đầu tư trên địa bàn huyện
	8.849,0
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Hỗ trợ nhà ở
	3.894,0
	
	
	
	
	-
	

	
	Hỗ trợ SX và nước sinh hoạt
	5.000,0
	
	
	
	
	-
	

	4
	CT mục tiêu GD (đào tạo nghề cho nông dân)
	120,0
	
	
	
	
	
	

	5
	Hỗ trợ đầu tư xã biên giới theo QĐ số 160/QĐ-TTg
	
	500,0
	500,0
	500,0
	
	
	100

	6
	Chương trình mục tiêu GD
	
	538,0
	538,0
	538,0
	
	
	100

	
	Tr đó: + Dự án đào tạo nghề cho nông dân
	
	150,0
	150,0
	150,0
	
	
	100

	
	+ Giám sát đánh giá kết quả dạy nghề
	
	8,0
	8,0
	8,0
	
	
	100

	
	+ Dự án củng cố phổ cập TH và THCS
	
	380,0
	380,0
	380,0
	
	
	100

	
	bồi dưỡng xoá mù cho đảng viên
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư
	1.312,0
	300,0
	300,0
	300,0
	
	23
	100

	
	Vốn đầu tư phát triển các dự án di dân
	932,0
	
	
	
	
	-
	

	
	Vốn quy hoạch sắp xếp dân cư
	80,0
	
	
	
	
	-
	

	
	Vốn sự nghiệp
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	
	100
	100

	8
	CT ổn định ĐCĐC theo QĐ số 33/QĐ-TTg
	
	370,0
	370,0
	370,0
	
	
	100

	
	Vốn sự nghiệp (thực hiện ĐCĐC xen ghép)
	
	370,0
	370,0
	370,0
	
	
	100

	9
	CT phòng chống ma tuý
	
	195,0
	195,0
	195,0
	
	
	100

	
	Tr đó: + KP tuyên truyền, chỉ đạo
	
	60,0
	60,0
	60,0
	
	
	100

	
	+ KP hỗ trợ chuyển hướng sản xuất
	
	25,0
	25,0
	25,0
	
	
	100

	
	+ KP thực hiện CS phòng chống ma tuý (cai nghiện)
	
	110,0
	110,0
	110,0
	
	
	100

	IV
	CTMT NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	1.424,0
	1.440,0
	1.440,0
	550,0
	890,0
	101
	100

	1
	KPTH CVĐTDĐKXDĐSVH khu dân cư
	437,0
	445,0
	445,0
	
	445,0
	102
	100

	2
	Hỗ trợ đội VNCS hoạt động thường xuyên
	437,0
	445,0
	445,0
	
	445,0
	102
	100

	3
	Chi CT 925 bố trí từ nguồn ngân sách
	550,0
	550,0
	550,0
	550,0
	
	100
	100

	4
	Vốn NS tỉnh thực hiện CS các bản ĐBKK
	
	
	
	
	
	
	

	*
	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ NSNN
	8.053,0
	8.300,0
	8.948,0
	8.948,0
	
	111
	108

	1
	Học phí
	300,0
	300,0
	350,0
	350,0
	
	117
	117

	2
	Xây dựng
	202,0
	
	
	
	
	-
	

	3
	Viện phí
	7.000,0
	8.000,0
	8.000,0
	8.000,0
	
	114
	100

	4
	Quản lý chợ
	331,0
	
	433,0
	433,0
	
	131
	

	5
	Trạm thuỷ nông
	60,0
	
	
	
	
	-
	

	6
	Trung tâm GDTX
	160,0
	
	165,0
	165,0
	
	103
	

	V
	CHUYỂN NGUỒN NS 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 CÁC KHOẢN CHI BỔ SUNG KH CHI
	596,5
	
	
	680,0
	
	114
	

	1
	Quỹ bão lũ
	150,0
	
	
	150,0
	
	100
	

	2
	Quỹ an ninh
	100,0
	
	
	100,0
	
	100
	

	3
	ATGT 30%
	220,0
	
	
	220,0
	
	100
	

	4
	Phạt lâm luật 30%
	100,0
	
	
	100,0
	
	100
	

	5
	Thanh tra 30% (trích theo tỷ lệ)
	26,5
	
	
	30,0
	
	113
	

	6
	Văn phòng quản lý đất đai
	
	
	
	80,0
	
	
	

	
	CHI TRONG TÀI KHOẢN TIỀN GỬI
	3.940,0
	
	4.500,0
	4.500,0
	
	114
	

	*
	Ban Quản lý dự án ĐT và XD
	2.500,0
	
	3.000,0
	3.000,0
	
	120
	

	
	- Chi phí quản lý
	
	
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	

	
	- Tiết kiệm chi 10%
	
	
	2.000,0
	2.000,0
	
	
	

	*
	Ban Quản lý di dân tái định cư
	1.440,0
	
	1.500,0
	1.500,0
	
	104
	


